XIX. Lĩnh vực Bảo hiểm y tế   

1. Thủ tục Cấp mới thẻ khám chữa bệnh cho trẻ dưới 06 tuổi
- Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Cha, mẹ hoặc người giám hộ nộp giấy khai sinh của trẻ (bản chính hoặc bản sao có thị thực) tại Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn nơi trẻ thực tế cư trú 
* Bước 2: Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn nộp danh sách đề nghị in và cấp thẻ khám chữa bệnh cho trẻ dưới 72 tháng tuổi và nhận thẻ khám, chữa bệnh tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần). 
- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

  * Thành phần hồ sơ: 
+ Danh sách trẻ em từ 0 tuổi đến dưới đủ 72 tháng tuổi do Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn lập (theo mẫu).
+ Khai sinh hoặc bản sao khai sinh có thị thực của từng trẻ.
  * Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc (chưa có qui định) 
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

  
  * Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện
  * Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có 
  
  * Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận.
  * Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn nơi trẻ cư trú
- Kết quả thủ tục hành chính: Thẻ 
- Lệ phí (nếu có): Không có 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
* Danh sách trẻ em từ 0 tuổi đến dưới đủ 72 tháng tuổi.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Trẻ chưa đủ 72 tháng tuổi tính đến ngày cấp thẻ khám, chữa bệnh
* Là công dân Việt Nam, cư trú trên lãnh thổ Việt Nam.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004
* Nghị định số 36/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em  
*Thông tư số 29/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập
* Công văn số 1015/SLĐTBXH ngày 06/02/2009 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố về việc thay đổi cách thức cấp, quản lý và sử dụng thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập.

2. Thủ tục Cấp lại, đổi thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi

- Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp tại Ủy ban nhân dân phường cư ngụ. 
* Bước 2: Ủy ban nhân dân phường thực hiện các thủ tục xác nhận và đề nghị theo quy định, chuyển Phòng Lao động-Thương binh & Xã hội quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).
* Bước 3: Ủy ban nhân dân phường nhận thẻ tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ sáu và sáng bảy hàng tuần).
- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

  * Thành phần hồ sơ: 
+ Đơn xin cấp lại, đổi thẻ của cha, mẹ hoặc người giám hộ đối với các trường hợp trẻ chuyển nơi cư trú.

+ Danh sách do Ủy ban nhân dân xã, thị trấn lập (theo mẫu).
+ Khai sinh hoặc bản sao khai sinh có thị thực của từng trẻ. (Sổ hộ khẩu hoặc sổ đăng ký tạm trú có thời hạn đối với các trường hợp khai sinh không phải là nơi trẻ đăng ký làm thẻ).

  * Số lượng hồ sơ: 01 bộ
- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

  
  * Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận –huyện
  * Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có 
  
  * Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động - Thương Binh và Xã hội quận – huyện.
  * Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn nơi trẻ thực tế cư trú.
- Kết quả thủ tục hành chính: Thẻ 
- Lệ phí (nếu có):  Không có 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
* Danh sách trẻ em từ 0 tuổi đến dưới đủ 72 tháng tuổi.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
* Trẻ chưa đủ 72 tháng tuổi tính đến ngày cấp thẻ khám, chữa bệnh
* Là công dân Việt Nam, cư trú trên lãnh thổ Việt Nam.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật số 25/2004/QH11của Quốc Hội về Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
* Nghị định số 36/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em.
* Thông tư số 29/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng Thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập.
* Công văn số: 1015/SLĐTBXH ngày 06/02/2009 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố thay đổi cách thức cấp, quản lý và sử dụng thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho Trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập.
3. Thủ tục Cấp lại thẻ khám chữa bệnh cho trẻ dưới 06 tuổi (do mất, sai)

- Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn lập danh sách cấp lại thẻ (kèm thẻ cũ) 
* Bước 2: Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn nộp danh sách và nhận thẻ  tại Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).
- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

  * Thành phần hồ sơ: 
+ Danh sách do Ủy ban nhân dân phường lập (theo mẫu kèm thẻ cũ) 
  * Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

  
  * Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện
  * Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có 
  
  * Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động - Thương Binh và Xã hội quận – huyện.
  * Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn nơi trẻ thường trú
- Kết quả thủ tục hành chính: Thẻ 
- Lệ phí (nếu có): Không có 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
* Danh sách trẻ em từ 0 tuổi đến dưới đủ 72 tháng tuổi.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Trẻ chưa đủ 72 tháng tuổi tính đến ngày cấp thẻ khám, chữa bệnh  

* Là công dân Việt Nam, cư trú trên lãnh thổ Việt Nam.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
* Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004
* Nghị định số 36/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em  
* Thông tư số 29/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập.
* Công văn số 1015/SLĐTBXH ngày 06/02/2009 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố về việc thay đổi cách thức cấp, quản lý và sử dụng thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập. 

4. Thủ tục Cấp lại thẻ khám chữa bệnh cho trẻ dưới 06 tuổi (do thay đổi chổ ở, địa chỉ)

- Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn lập danh sách cấp lại thẻ (kèm thẻ cũ và địa chỉ mới). 
* Bước 2: Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn nộp danh sách và nhận thẻ  tại Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).
- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

  * Thành phần hồ sơ: 
+ Danh sách do Ủy ban nhân dân phường lập (theo mẫu kèm thẻ cũ)
  * Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

 
  * Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận-huyện
  * Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có 
 
  * Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động - Thương Binh và Xã hội quận – huyện.
  * Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn nơi trẻ thường trú
- Kết quả thủ tục hành chính: Thẻ 
- Lệ phí (nếu có): Không có 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
* Danh sách trẻ em từ 0 tuổi đến dưới đủ 72 tháng tuổi.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Trẻ chưa đủ 72 tháng tuổi tính đến ngày cấp thẻ khám, chữa bệnh
* Là công dân Việt Nam, cư trú trên lãnh thổ Việt Nam.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
* Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004
* Nghị định số 36/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em  
* Thông tư số 29/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập.

5. Thủ tục Cấp lại thẻ khám chữa bệnh cho trẻ dưới 06 tuổi (do rách)

- Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn lập danh sách cấp lại thẻ (kèm thẻ cũ) 
* Bước 2: Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn nộp danh sách và nhận thẻ  tại Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).
- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

  * Thành phần hồ sơ: 
+ Danh sách do Ủy ban nhân dân phường lập (theo mẫu kèm thẻ cũ)
  * Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: Trong ngày.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

  
  * Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận-huyện
  * Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có 
  
  * Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động - Thương Binh và Xã hội quận – huyện.
  * Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn nơi trẻ thường trú
- Kết quả thủ tục hành chính: Thẻ 
- Lệ phí (nếu có): Không có 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
* Danh sách trẻ em từ 0 tuổi đến dưới đủ 72 tháng tuổi.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Trẻ chưa đủ 72 tháng tuổi tính đến ngày cấp thẻ khám, chữa bệnh  

* Là công dân Việt Nam, cư trú trên lãnh thổ Việt Nam.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
* Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm2004
* Nghị định số 36/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em  
* Thông tư số 29/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập.
6. Thủ tục Cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế do bị mất, bị thất lạc

- Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
* Bước 2: Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn nộp hồ sơ tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).
- Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn Ủy ban nhân dân phường hoàn thiện hồ sơ. 
* Bước 3: Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội quận tổng hợp chuyển Bảo hiểm xã hội thành phố xét cấp lại.
* Bước 4: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn nhận thẻ tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận - huyện, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần). 
- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

  * Thành phần hồ sơ: 
+ Đơn (viết tay) đề nghị cấp lại thẻ BHYT.
  * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
- Thời hạn giải quyết: Không có quy định cụ thể thời gian giải quyết.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

  
  * Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bảo hiểm xã hội thành phố 
  * Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có 
 
  * Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội quận – huyện
  * Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn nơi trẻ cư trú 
- Kết quả thủ tục hành chính: Thẻ
- Lệ phí (nếu có): Không có 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có 
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Không có 
7. Thủ tục Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho diện xóa đói giảm nghèo.

- Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Ban xóa đói giảm nghèo phường – xã, thị trấn căn cứ danh sách hộ chương trình xóa đói giảm nghèo, phân loại và lập danh sách đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm  y tế theo thu nhập qui định.
* Bước 2: Nộp danh sách tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (Ban xóa đói giảm nghèo và việc làm quận- huyện) (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).
* Bước 3: Ban xóa đói giảm nghèo quận – huyện kiểm tra, tổng hợp danh sách và lập văn bản đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo chuyển Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo và việc làm thành phố Hồ Chí Minh.

* Bước 4: Nhận thẻ tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (Ban  xóa đói giảm nghèo và việc làm quận – huyện) (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).
- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

  * Thành phần hồ sơ: 
+ Danh sách cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho hộ nghèo.

+ Công văn đề nghị cấp thẻ.
  * Số lượng hồ sơ: 03 bộ.
- Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

  
  * Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận 
  * Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận.
  
  * Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận
  * Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường.
- Kết quả thủ tục hành chính: Thẻ 
- Lệ phí (nếu có): Không có 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 
* Danh sách người tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc.(Mẫu 2b-TBH)
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có   

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc khám chữa bệnh cho người nghèo.
* Thông tư liên tịch số 14/2002/TTLT-BYT-BTC ngày 16/12/2002 của Liên Bộ y tế , Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tổ chức khám chữa bệnh và lập quản lý sử dụng thanh quyết toán quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo.
* Công văn số 09/UBND–VX ngày 06/01/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về kinh phí mua Bảo hiểm y tế cho người nghèo.

* Hướng dẫn số 1611/HD-LĐTBXH-YT-TC ngày 10 tháng 3 năm 2009 của Liên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội -Y tế- Tài chính về việc thực hiện thủ tục mua - cấp phát – thanh quyết toán kinh phí thẻ BHYT cho người nghèo - hộ nghèo thành phố năm 2009.
8. Thủ tục Cấp thẻ Bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng

- Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Ủy ban nhân dân phường chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
* Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận –huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

- Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ.
* Bước 3: Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội chuyển hồ sơ về Sở Lao động- Thương binh và Xã hội giải quyết.

* Bước 4: Nhận kết quả tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).
- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

  * Thành phần hồ sơ: 
+ Bản khai cá nhân đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường (theo mẫu).
 + Ủy ban nhân dân phường lập danh sách đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế
 
+ Danh sách đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế được Sở Lao động-Thương binh và Xã hội duyệt.

  * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
- Thời hạn giải quyết: Không quy định
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

  * Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố. 
  * Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có 
  
  * Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội quận – huyện.
  * Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo hiểm Xã hội Quận, Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn nơi đối tượng cư trú. 
- Kết quả thủ tục hành chính: Thẻ 
- Lệ phí (nếu có): Không có 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 
* Bản khai cá nhân (Mẫu số 13)
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/06/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
* Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 27/06/2006 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
9. Thủ tục Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng bị mất, thất lạc

- Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Ủy ban nhân dân phường chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
* Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).
- Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ. 
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ.

* Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).
- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

  * Thành phần hồ sơ:
 
+ Đơn đề nghị cấp lại thẻ bảo hiểm y tế
  * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
- Thời hạn giải quyết: Không quy định thời gian.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
  
  * Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bảo hiểm xã hội thành phố 
  * Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có
  
  * Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận – huyện.
  * Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn nơi đối tượng cư trú. 
- Kết quả thủ tục hành chính: Thẻ 
- Lệ phí (nếu có): Không có 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Không có 
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